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TÓM TẮT 

Thay đổi hiện trạng sử dụng đất một mặt đã đem lại những lợi ích kinh tế, lợi 

ích xã hội ngày một cao, nhưng mặt khác, quá trình biến đổi hiện trạng sử 

dụng đất đã và đang tác động tiêu cực đến tài nguyên và môi trường sống. 

Sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất gây ra nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự suy 

giảm chất lượng nước và mức độ ảnh hưởng này rất phức tạp, không đồng 

nhất. Bài báo này cho thấy một cách khái quát rằng với xu hướng chung thì 

việc sử dụng đất cho nông nghiệp và đô thị có tác động tiêu cực đến chất 

lượng nước mặt, trong khi việc sử dụng đất rừng có mức độ cải thiện nhất 

định về chất lượng nước mặt. Tuy nhiên, việc đánh giá này chỉ mang tính 

tương đối dựa trên các kế thừa tài liệu đã công bố và tại các khu vực khác 

nhau, do vậy đối với mỗi khu vực cụ thể cần tiến hành các nghiên cứu riêng 

biệt để đưa ra các nhận định tác động chính xác hơn giữa biến đổi sử dụng 

đất đối với chất lượng nước mặt. 

 

ABSTRACT 

Land use change has brought increasing economic and social benefits, but on 
the other hand, land use change has been negatively impacting resources and 
the living environment. There are many factors that influence the 
deterioration of water quality, and the process of this influence is very 
complex. In broad terms, this article indicates that the prevailing trend 
suggests that land utilized for agricultural and urban purposes adversely 
affects surface water quality, whereas land designated for forests exhibits a 
degree of enhancement in surface water quality. However, this assessment is 
only relative, so for each specific area, separate studies need to be conducted 
to make more accurate assessments of the impact of land use change on 
water quality.   

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các lưu vực sông dễ bị tổn thương trước sự 

thay đổi sử dụng đất [1]. Sự suy giảm chất 

lượng nước sông do các hoạt động không bền 

vững của con người đã trở thành mối quan tâm 

chính về môi trường [2]. Hoạt động nhân tạo 

được phản ánh trực tiếp vào đặc điểm sử dụng 

đất [3]. Hiểu được mối quan hệ giữa việc sử 

dụng đất và chất lượng nước rất hữu ích cho 

việc xác định các mối đe dọa chính đối với chất 

lượng nước, và các mối quan hệ này có ý nghĩa 

để quản lý chất lượng nước hiệu quả, vì chúng 

có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các 

khu vực sử dụng đất quan trọng và đưa ra các 

biện pháp liên quan để giảm thiểu tải lượng ô 

nhiễm [4]. 

Nhìn chung, suy thoái chất lượng nước có 

thể do nhiều yếu tố ảnh hưởng, chẳng hạn như 

biến đổi khí hậu, thảm thực vật, địa hình sông 

và việc sử dụng đất ở các khu vực lưu vực [5-8]. 
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Sử dụng đất đã trở thành phần cốt lõi của nhiều 

cuộc thảo luận chính sách quốc tế [9]. Có nhiều 

nghiên cứu về đánh giá và định lượng mối quan 

hệ giữa chất lượng nước mặt với lớp phủ mặt 

đất và mô hình thay đổi sử dụng đất [10, 11]. 

Trong 60 năm qua, gần 1/3 diện tích đất toàn 

cầu đã thay đổi và khoảng 3/4 diện tích bề mặt 

đất đã bị con người thay đổi [12]. Theo nghiên 

cứu của Ni và cộng sự (2021), sự phân bố không 

gian của chất lượng nước phản ánh quá trình 

hoạt động kinh tế, xã hội của con người và 

quyết định sự cân bằng khối lượng và thủy 

nhiệt bề mặt, đồng thời sự thay đổi của nó ảnh 

hưởng trực tiếp đến chu trình sinh địa hóa và 

làm thay đổi chu trình nước, năng lượng và 

carbon của đất và khí quyển, dẫn đến khí hậu 

thay đổi. 

Việc xem xét các tác động của sử dụng đất 

ảnh hưởng thế nào đến chất lượng nước là 

điều cần thiết để đảm bảo hài hòa giữa phát 

triển xã hội và bảo vệ tài nguyên [13]. Các 

nghiên cứu ban đầu thường chỉ đơn giản liên 

kết tình trạng của một vùng nước với thành 

phần sử dụng đất của lưu vực sông, tập trung 

chủ yếu vào tỷ lệ sử dụng đất [14, 15]. Ngoài 

ảnh hưởng của môi trường tự nhiên bao gồm 

khí hậu, sự thay đổi mực nước, môi trường 

nước còn liên quan mật thiết đến hoạt động 

của con người. Hoạt động sản xuất và sinh hoạt 

trên đất của người dân có tác động mạnh đến 

đầu vào vật chất của các hệ sinh thái lưu vực 

nước mặt như sông, ao, hồ [16]. Trong khi đó, 

mô hình cảnh quan sử dụng đất cũng sẽ ảnh 

hưởng đến dòng chảy bề mặt, chu trình sinh 

học và quá trình chu trình địa hóa, do đó các 

chất ô nhiễm xâm nhập vào sông hồ có tác động 

đáng kể đến chất lượng nước [13]. Ví dụ, có 

nghiên cứu đã xem xét tác động của việc sử 

dụng và biến đổi đất đối với chất lượng nước 

và xác nhận tác động hữu ích của rừng đối với 

chất lượng nước [17]. Sử dụng đất ở đô thị và 

đất liên quan đến nông nghiệp chủ yếu có tác 

động tiêu cực đến chất lượng tổng thể của 

nước mặt [17, 18]. Thay đổi sử dụng đất có một 

loạt tác động đến quá trình sinh thái, dòng chảy 

bề mặt và chu trình thủy văn, từ đó ảnh hưởng 

đến an toàn chất lượng nước sông [19]. Do đó, 

việc xác định chất lượng nước đòi hỏi phải chú 

ý đến hoạt động sử dụng đất của con người. 

Thảo luận về vấn đề sử dụng đất và chất lượng 

nước ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào có ý 

nghĩa rất lớn đối với quy hoạch quản lý sử dụng 

đất và bảo vệ hiệu quả tài nguyên môi trường 

sinh thái nước. Ngoài ra, nó đã cho thấy giá trị 

quan trọng của quy hoạch và sử dụng đất tại 

địa phương trong việc đánh giá chất lượng 

nước sinh thái đầu nguồn [20]. Chẳng hạn có 

nghiên cứu chỉ ra rằng hàm lượng nitơ, phốt 

pho và coliform tăng lên ở khu vực gần đất canh 

tác nông nghiệp tại lưu vực sông Okoni, 

Georgia [21]. Ngoài ra, còn có các nghiên cứu 

khác cho thấy việc thay đổi mô hình sử dụng 

đất dẫn đến thay đổi dòng chảy [22], sản lượng 

cung cấp nước mặt [23] và chất lượng nước 

[24], được coi là một trong những yếu tố chính 

trong các yếu tố làm thay đổi hệ thống thủy văn 

[25, 26]. Các bề mặt đất đô thị không thấm 

nước như đất ở, đất công trình công cộng, đất 

công nghiệp và mặt đường xi măng làm tăng 

lượng nước mưa chảy tràn ở hạ lưu [20, 27]. 

Theo Karmakar và cộng sự (2019), việc tăng 

lượng nitơ và phốt pho từ đất nông nghiệp và 

đất đô thị là nguyên nhân chính gây ra hiện 

tượng phú dưỡng. 

Việc xem xét một cách khoa học những ảnh 

hưởng đến chất lượng nước là điều cần thiết 

để thực hiện các chiến lược quản lý lưu vực 

sông hiệu quả. Mục đích của bài báo này là chỉ 

ra các cơ chế tác động giữa chất lượng nước 

và thực tiễn sử dụng đất thông qua các nghiên 

cứu mới nhất trong những năm gần đây. Bài 

báo “Tổng quan về ảnh hưởng của hình thái sử 

dụng đất đến chất lượng nước” trình bày chất 

lượng nước, nguồn ô nhiễm, tác động của 

hoạt động con người đến mô hình sử dụng 

đất, ảnh hưởng của việc suy giảm chất lượng 

nước và mối quan hệ giữa sử dụng đất và chất 

lượng nước.  
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2. ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH THÁI SỬ DỤNG ĐẤT 

ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC  

Do việc tăng trưởng dân số và đô thị hóa 

nhanh đã dẫn đến phát triển nhanh nhu cầu về 

đất ở của con người và đất sản xuất (lương 

thực, công nghiệp). Để cung cấp nơi ở, thức ăn 

và nguyên vật liệu cho con người, nhiều vùng 

đất đã được chuyển đổi thành đất đô thị (nhà 

ở, khu công nghiệp), đất canh tác nông nghiệp 

và đất canh tác lâm nghiệp [28, 29]. Trong bối 

cảnh giảm độ phì nhiêu của đất, con người sử 

dụng quá nhiều thuốc trừ sâu và phân bón để 

duy trì tốc độ tăng trưởng và năng suất cây 

trồng, dẫn đến cường độ sử dụng đất canh tác 

tăng lên và tác động tiêu cực đến nguồn nước 

và sức khỏe môi trường trong các lưu vực [30]. 

Một vấn đề khác được đặt ra đó là để ứng phó 

với sự gia tăng dân số trên toàn thế giới, con 

người đã xây dựng một số lượng lớn các công 

trình thủy lực để cung cấp năng lượng (thủy 

điện) và tài nguyên nước [31, 32], tuy nhiên 

trong những năm gần đây tốc độ tăng trưởng 

theo cấp số nhân của các ngành công nghiệp 

nhẹ và nặng trên khắp thế giới đã tiêu thụ một 

lượng lớn tài nguyên nước [33, 34]. Thông qua 

phân tích các nghiên cứu, nhóm tác giả nhận 

thấy trong số rất nhiều nghiên cứu về mối quan 

hệ giữa các hình thái sử dụng đất và chất lượng 

nước thì ba loại hình sử dụng đất là đất nông 

nghiệp, đất đô thị và đất rừng có tần suất xuất 

hiện cao nhất, do đó bài báo này tập trung vào 

ba loại hình sử dụng đất này. Qua tổng hợp của 

bài báo, nhóm tác giả nhận thấy đất nông 

nghiệp và đất đô thị có tác động tiêu cực lớn 

đến môi trường nước nói chung, trong khi đất 

rừng được coi là có tác động ít bất lợi hơn đến 

chất lượng nước mặt. Ở vùng đệm quy mô nhỏ, 

đất nông nghiệp thường gây tác động tiêu cực 

tương đối lớn đến chất lượng nước, nhưng ở 

vùng đệm quy mô lớn, đất nông nghiệp có một 

số cải thiện về chất lượng nước. Đất rừng 

thường được coi là rào cản đối với tác động suy 

thoái chất lượng nước ở một mức độ nhất định. 

Đất đô thị là nơi tập trung các hoạt động của 

con người. Với sự gia tăng vùng đệm, dòng 

chảy bề mặt không thấm nước cũng tăng lên. 

Nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt 

xả ra gây ô nhiễm nhất định cho môi trường 

nước. Việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón 

là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường 

nước trong sử dụng đất nông nghiệp. Ở vùng 

đệm quy mô nhỏ, nitơ, phốt pho và các nguyên 

tố khác ít được đất hấp thụ trong quá trình di 

chuyển, dẫn đến một lượng lớn chất ô nhiễm 

trực tiếp xâm nhập vào vùng nước trong thời 

gian ngắn. 

2.1. Ảnh hưởng của đất nông nghiệp đến chất 

lượng nước 

Có nghiên cứu cho thấy đất nông nghiệp có 

ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng nước do 

phương thức trồng trọt, đầu vào (phân bón, 

hóa chất nông nghiệp) và chế độ tưới tiêu [35]. 

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng với sự 

gia tăng diện tích đất nông nghiệp và sự suy 

giảm chất lượng nước, môi trường sống và sự 

kết hợp sinh học, cây trồng theo hàng và các 

hình thức thâm canh khác có tác động mạnh 

mẽ đến chất lượng các lưu vực sông [13]. 

Người ta đã chứng minh rằng khi có nhiều đất 

được khai hoang hơn để làm nông nghiệp, thì 

lượng trầm tích, chất hữu cơ hòa tan (Dissolved 

Organic Matter, DOM), tổng nitơ (TN) và tổng 

phốt pho (TP) trong các vùng nước mặt trong 

khu vực sẽ tăng lên [36]. Chất lượng sinh thái 

của các dòng sông gần các khu vực có đất sử 

dụng làm mục đích nông nghiệp có xu hướng 

kém, bằng chứng là sự suy giảm các chỉ số sinh 

thái khác nhau và sự ổn định của chất lượng 

nước [37]. Các nghiên cứu trước đây ở nhiều 

quốc gia đã phát hiện ra rằng các lưu vực sông 

có tỷ lệ đất nông nghiệp lớn có hàm lượng nitơ 

và phốt pho nhiều hơn [38, 39]. Phân đạm và 

phân lân thường được sử dụng với số lượng lớn 

trong quá trình sinh trưởng của cây trồng, và 

lượng phân hóa học trên không được cây trồng 

hấp thụ sẽ bị rửa trôi ra các lưu vực sông, từ đó 

gây ra phản ứng nitrat hóa và khử nitrat giữa 

các dạng nitơ khác nhau [10]. Sự gia tăng lớn về 
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hàm lượng carbon hữu cơ hòa tan từ các con 

sông trong khu vực có liên quan đến việc mở 

rộng diện tích đất nông nghiệp, nhưng rất ít 

nghiên cứu định lượng được việc sử dụng đất 

ảnh hưởng như thế nào đến việc vận chuyển, 

nồng độ và chất lượng carbon hữu cơ [40-42]. 

Ngoài ra, theo Yang và cộng sự (2020), lượng 

nitơ và phốt pho quá mức trong đất nông 

nghiệp xâm nhập vào nước qua dòng chảy và 

sự gia tăng của các chất dinh dưỡng này sẽ đẩy 

nhanh quá trình phú dưỡng, dẫn đến sự suy 

giảm các loài động thực vật trong nước. 

Có thể nhận thấy rằng, mặc dù vẫn còn tồn 

tại những điểm không chắc chắn trong việc đo 

lường và dự đoán tác động của đất nông nghiệp 

và các hoạt động nông nghiệp, tuy nhiên có 

điều rõ ràng rằng sản xuất nông nghiệp dẫn đến 

sự gia tăng chất dinh dưỡng trong các thủy vực, 

do đó đẩy nhanh quá trình phú dưỡng ở các 

vùng nước này. Việc sử dụng quá nhiều phân 

bón hóa học và thuốc trừ sâu cũng có thể gây 

hại cho chất lượng nước; ví dụ, việc tăng cường 

sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón có liên quan 

đến sự gia tăng phát thải chất dinh dưỡng và sự 

mất đi của thảm thực vật thủy sinh dưới nước 

ở sông Mississippi [43], lưu vực vịnh 

Chesapeake [44, 45], lưu vực sông Odense 

Fjord [46] và lưu vực hồ Chaohu [40]. Ô nhiễm 

nguồn không tập trung (Non-Point Sources - 

NPS) trong nông nghiệp hiện được công nhận 

rộng rãi là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan 

trọng cho các lưu vực nước mặt do việc sử dụng 

phân bón và hóa chất [47]. Các hoạt động nông 

nghiệp không đúng cách, chẳng hạn như làm 

đất quá mức, dẫn đến sự phá hủy các hạt đất 

và dòng trầm tích chảy vào các vùng nước xung 

quanh thông qua dòng chảy bề mặt [48]. Có 

nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng nước thải 

nông nghiệp chưa qua xử lý đã được thải trực 

tiếp từ đất trồng lúa vào các vùng nước mặt, 

dẫn đến chất lượng nước ngày càng suy giảm. 

Trong nông nghiệp, ngoài diện tích đất sử 

dụng cho mục đích trồng trọt còn sử dụng cho 

mục đích chăn nuôi. Theo điều kiện thực tế của 

mỗi địa phương, tỷ trọng chăn nuôi trong nông 

nghiệp cao hơn nhiều so với trồng trọt ở một 

số khu vực. Chất thải chăn nuôi chủ yếu là phân 

chứa một lượng lớn nitơ, phốt pho và các thành 

phần khác, đồng thời nước thải của chuồng 

nuôi có thể thải trực tiếp ra thủy vực tiếp nhận 

[49]. Ngoài ra, việc tích tụ phân trên đồng 

ruộng và lưu giữ nước thải của chuồng nuôi 

trong ao có thể gây ô nhiễm nước thông qua 

dòng chảy bề mặt và nước mưa thấm xuống 

lòng đất [50]. Nhìn chung, kết quả tổng hợp cho 

thấy có mối tương quan nghịch đáng kể giữa 

việc sử dụng đất nông nghiệp, hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và chất lượng nước mặt so 

với đất rừng và đất đô thị.  

2.2. Ảnh hưởng của đất đô thị đến chất lượng 

nước 

Thực tế, suy thoái chất lượng nước điển 

hình nhất ở những khu vực có hoạt động con 

người rõ rệt hơn và thay đổi mục đích sử dụng 

đất nhanh chóng, đặc biệt là ở những khu vực 

có tốc độ đô thị hóa cao. Với tốc độ tăng trưởng 

và đô thị hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, diện 

tích đất ở và đất sản xuất công nghiệp càng 

được mở rộng sẽ tác động lớn đến cảnh quan 

sinh thái, nước và đất [37]. Nhìn chung, quá 

trình đô thị hóa nhanh chóng thường dẫn đến 

những thay đổi đáng kể về việc sử dụng đất hay 

lớp phủ đất trong khu vực, chủ yếu dạng bề mặt 

không thấm nước tăng lên [51]. Bề mặt không 

thấm nước gây ra những thay đổi trong nhiều 

quá trình sinh thái, chẳng hạn như tăng dòng 

chảy bề mặt, tăng xói mòn đất và tăng ô nhiễm 

nguồn không tập trung (NPS), đây là một trong 

những yếu tố chính góp phần làm suy thoái môi 

trường nước [52]. Nếu tỷ lệ bề mặt không thấm 

nước trong một khu vực đạt 10–15% thì chất 

lượng nước sông và các chất ô nhiễm phổ biến 

trong hệ sinh thái dưới nước, như nitơ, phốt 

pho và kim loại nặng, sẽ tăng lên đáng kể, dẫn 

đến suy giảm chất lượng của lưu vực nước đó 

[53]. Theo McGrane (2016), việc tăng sử dụng 

đất cho đô thị sẽ dẫn đến những tác động tiêu 

cực đến chất lượng nước, ảnh hưởng tiêu cực 
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đến tài nguyên nước bằng cách tăng dòng chảy 

và tạo điều kiện cho sự phân tán các chất ô 

nhiễm nguồn không tập trung. 

Khi quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng 

mạnh mẽ, cảnh quan thiên nhiên bị biến đổi, 

dòng chảy đỉnh và dòng chảy ròng sau đó tăng 

lên đáng kể, làm thay đổi mô hình không gian 

và thời gian của dòng chảy bề mặt cũng như các 

quá trình chu trình thủy văn ở khu vực đô thị và 

ảnh hưởng đến cân bằng nước trong khu vực 

[54]. Ngoài ra, do việc xả nước thải từ các hoạt 

động hàng ngày của con người cũng có thể dẫn 

đến những thay đổi khác nhau về không gian và 

thời gian dòng chất dinh dưỡng trong các lưu 

vực. Sự không đồng nhất này dẫn đến sự khác 

biệt về tác động của các loại hình sử dụng đất 

đến chất lượng nước [55, 56]. Mưa lớn và các 

hiện tượng khác ở khu vực thành thị thường 

dẫn đến một lượng lớn nước nhanh chóng chảy 

qua lưu vực sông mang theo nhiều chất dinh 

dưỡng, trầm tích và chất ô nhiễm [57]. Sông 

ngòi ở những khu vực thoát nước đông dân cư 

thường có hàm lượng chất tan cao, bao gồm 

nitơ và phốt pho [58]. Ở các khu vực thành thị, 

các nguồn ô nhiễm tập trung (Point Sources – 

PS), chẳng hạn như nước thải từ cống xả thải 

của khu dân cư, đã tạo ra lượng chất dinh 

dưỡng rất lớn cho nguồn tiếp nhận [59]. Trong 

các nghiên cứu nhận biết và hiểu rõ các hoạt 

động sử dụng đất ảnh hưởng như thế nào đến 

chất lượng nước, tải lượng nước thải lớn hơn 

có thể là yếu tố gây nhầm lẫn đối với các mục 

đích sử dụng đất khác, chẳng hạn mặt dù có sự 

thay đổi nhỏ diện tích sử dụng đất cho công 

nghiệp nhưng tải lượng nước thải từ sự thay 

đổi này lớn có thể có tác động nghiêm trọng 

hơn so với sự thay đổi lớn diện tích sử dụng đất 

sang công viên hoặc trường học. 

Tương tự như kết quả nghiên cứu về đất 

nông nghiệp, đất đô thị thường được coi là 

nhân tố chính gây ra sự thay đổi chất lượng 

nước ở các lưu vực sông [54]. Hành vi của con 

người liên quan đến đô thị hóa (ví dụ: phát 

triển nhà ở, mở rộng sản xuất công nghiệp) có 

thể ảnh hưởng đến chất lượng nước của các 

vùng nước mặt trong khu vực. Vì vậy, tính nhất 

quán của các loại hình sử dụng đất ở khu vực 

đô thị là một trong những trọng tâm nghiên 

cứu về chất lượng nước. Một số mối quan hệ 

rất khó giải thích vì nhiều thông số, bao gồm 

khả năng lưu trữ nước, sự thoát hơi nước, độ 

dốc, mật độ bề mặt không thấm nước, chế độ 

dòng chảy đều có liên quan đến hàm lượng các 

chất gây ô nhiễm nước. Đồng thời, một lượng 

lớn nước thải công nghiệp và nước thải sinh 

hoạt ở các khu vực đô thị làm trầm trọng thêm 

tình trạng suy thoái nước [60]. Hơn nữa, việc 

xây dựng các hồ chứa, đập để đáp ứng nhu cầu 

sử dụng nước của người dân đô thị không chỉ 

làm thay đổi việc trữ nước trong lưu vực, mất 

cân bằng nguồn nước ngầm, làm giảm hiệu quả 

sử dụng tài nguyên nước mà còn ảnh hưởng 

đến quá trình tự làm sạch tự nhiên. Có thể giải 

thích cho nhận định trên là do các chất ô nhiễm 

đáng lẽ phải bị phân hủy tự nhiên ở các vùng 

đất ngập nước thì lại được lưu trữ trong các 

đập nhân tạo, dẫn đến suy giảm chất lượng 

nước [61]. Do đó, việc xây dựng đô thị đã gây 

rất nhiều áp lực lên nhiều quốc gia, đặc biệt đối 

với các quốc gia đang thiếu hụt nghiêm trọng 

nguồn tài nguyên nước, và những nỗ lực nhân 

tạo nhằm thay đổi sự phân bổ tài nguyên nước 

theo không gian và thời gian đều có những tác 

động tiêu cực đến thủy lưu vực. 

2.3. Ảnh hưởng của đất rừng đến chất lượng 

nước 

Nhờ có khả năng cố định và hấp phụ các chất 

ô nhiễm, nên tổng lượng phốt pho và tổng 

lượng nitơ trong thủy lưu vực có xu hướng 

giảm khi diện tích đất rừng tăng lên. Tùy theo 

độ tuổi và loại thảm thực vật, tốc độ đồng hóa 

các chất dinh dưỡng có thể khác nhau. Rừng có 

hiệu quả hơn trong việc loại bỏ chất dinh 

dưỡng so với cây bụi và đồng cỏ vì lá và rễ của 

chúng phát triển hơn [62]. Nhiều nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng sau khi nước mưa đi qua tầng tán 

rừng, hàm lượng thành phần hóa học của nó 

thay đổi đáng kể thông qua quá trình hấp thụ 
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và trao đổi chất [63]. Ví dụ, việc tưới nước mưa 

lên bề mặt các chất tiết ra từ cơ thể thực vật và 

sự hấp thụ các ion nước mưa của cành và lá, 

cũng như sự rửa trôi các trầm tích rắn như bụi 

và các hạt trên bề mặt cành và lá bằng nước 

mưa, gây ra những thay đổi về hàm lượng chất 

dinh dưỡng trong nước mưa [64, 65]. Tuy 

nhiên, trồng rừng cũng có thể gây ô nhiễm 

trong quá trình xây dựng và quản lý đất rừng 

[66]. Theo Wang (2021), mặc dù các loại chất 

dinh dưỡng cần được bổ sung thông qua phân 

bón và hóa chất thường được áp dụng cho 

những vùng đất nghèo dinh dưỡng tại thời 

điểm trồng rừng ban đầu, nhưng tác động của 

việc rửa trôi các loại chất ô nhiễm này nhìn 

chung thấp hơn so với đất nông nghiệp. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số khu 

rừng có tác dụng như màn lọc tách chất ô 

nhiễm ra khỏi dòng chảy. Rừng ven sông có khả 

năng lọc và thu giữ các chất dinh dưỡng như 

nitơ, kali, phốt pho và nguyên tố kim loại [63]. 

Nói chung, rừng được coi như hệ thống xử lý 

môi trường tự nhiên với chức năng ngăn chặn 

chất ô nhiễm, có thể làm giảm tác động tiêu cực 

của ô nhiễm nguồn không tập trung đến chất 

lượng nước [67]. So với đất không có rừng và 

đất nông nghiệp đầu nguồn, đất rừng cũng có 

cấu trúc kết tụ tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho 

vi sinh vật phát triển hơn, lớp lá rụng của rừng 

làm cho hệ sinh thái rừng trở thành bộ lọc chất 

ô nhiễm. Như vậy, duy trì diện tích đất rừng 

lớn, đặc biệt diện tích rừng ven thủy lưu vực là 

yếu tố quan trọng trong duy trì chất lượng 

nước sông tốt [68]. 

Đồng quan điểm về khả năng của rừng trong 

việc giảm hàm lượng chất dinh dưỡng và trầm 

tích trong các lưu vực nước [69], nhiều nghiên 

cứu cũng đã đưa ra các nhận định về mối quan 

hệ tích cực giữa độ che phủ rừng và chất lượng 

nước. Rừng thường được coi là hữu ích để bảo 

vệ đất, tạo điều kiện cho sự xâm nhập, giảm 

dòng chảy bề mặt nhanh chóng và hạn chế 

dòng chảy trầm tích và độ đục.  

 

3. KẾT LUẬN 

Bằng cách nghiên cứu tổng quan về ảnh 

hưởng của hình thái sử dụng đất đến chất 

lượng nước, kết quả của bài báo đã cho thấy 

thay đổi sử dụng đất có một loạt tác động sâu 

sắc đến quá trình sinh thái, dòng chảy bề mặt 

và chu trình thủy văn. Từ đó ảnh hưởng tới chất 

lượng của các lưu vực sông. Việc thảo luận về 

cơ chế ảnh hưởng giữa chất lượng nước và việc 

sử dụng đất có ý nghĩa rất lớn đối với quy hoạch 

quản lý sử dụng đất và bảo vệ hiệu quả tài 

nguyên môi trường sinh thái nước. Ngoài ra, 

nghiên cứu mối quan hệ giữa các biến số sử 

dụng đất và chất lượng nước có thể giảm chi 

phí giám sát chất lượng nước sông. Việc ước 

tính các mối quan hệ này có thể cung cấp cơ sở 

dự đoán về chất lượng nước sông và giảm nhu 

cầu lấy mẫu định kỳ ở hầu hết các con sông. Bên 

cạnh đó, rất khó để hiểu chính xác cơ chế ảnh 

hưởng giữa việc sử dụng đất và chất lượng 

nước vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác 

nhau. Nghiên cứu về cơ chế ảnh hưởng của các 

hình thái sử dụng đất đến các chỉ số chất lượng 

nước vẫn đang là chủ đề thu hút sự quan tâm 

của các nhà nghiên cứu. 
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